
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 THỊ XÃ BA ĐỒN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:       /TTYT Ba đồn, ngày     tháng 06 năm 2024 

  V/v mời chào giá vắc xin dịch 

vụ năm 2024 ( đợt 2) 

 

 
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Công ty, đơn vị cung cấp vắc xin. 

 

Trung tâm y tế thị xã Ba Đồn có nhu cầu mua sắm Vắc xin dịch vụ năm 2024. 

Trung tâm kính mời các Quý Công ty, đơn vị cung ứng vắc xin quan tâm cung cấp 

thông tin về giá vắc xin theo các nội dung sau: 
1. Danh mục đề nghị Báo giá: 

Bảng giá có các nội dung theo mẫu đính kèm (Bảng báo giá bản gốc có chử ký, 

đóng dấu người đại diện theo pháp luật của công ty). 
2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h, ngày 26  tháng 06  năm 2024 

3. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Bản cứng gửi về Khoa Dươc - CLS –VTTTB Trung 

tâm Y tế thị xã Ba Đồn (TDP: Minh Phượng – Phường Quảng Thọ - Tỉnh Quảng 

Bình, điện thoại liên lạc 02323.512268 ). 
- Hình thức nhận báo giá: File exel và bản scan gửi qua Email về Khoa: 

Khoacanlamsangduocbd@gmail.com 

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẻ là căn cứ để Trung tâm xây dựng kế 

hoạch mua săm Vắc xin dịch vụ. Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn mong nhận được 

sự quan tâm tham gia của Quý Công ty ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng THTC (đăng trên trên trang thông tin 

điển tử qua Website của TTYT TX Ba Đồn); 

- Lưu: VT- D.CLS.VTTTB 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Kỳ 
 

  

Kính gửi: Các 

 

mailto:Khoacanlamsangduocbd@gmail.com


Phụ lục báo giá 

( Ban hành Kèm theo Công văn số        /TTYT, ngày        tháng        năm 2024 V/v chào giá vắc xin dịch vụ năm 2024( đợt 2)) 
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Nồng độ, hàm lượng 

 

Đường dùng 

 

Dạng bào chế 
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cách 

 

 

ĐVT 

Hảng 

sản 

xuất 

 

Nước 

SX 

 

Nhóm 

TCKT 

Số ĐK 

hoặc 

GPNK 

Giá 

Kê 

khai 

 

Số lượng 

 

Đơn 

giá 

 

Thành 

tiền 

1  

Mỗi liều 0,5mL chứa 30mcg 

protein L1 HPV týp 6; 40mcg 

protein L1 HPV týp 11; 60mcg 

protein L1 HPV týp 16; 40mcg 

protein L1 HPV týp 18; 20mcg 

protein L1 HPV cho mỗi týp 

31,33,45,52 và 58 

0.5ml Tiêm bắp Hỗn dịch tiêm  Bơm tiêm      100   

 

2 
 

Vắc xin ngừa/phòng bệnh viêm 

màng não do não mô cầu loại 

B, C (Protein màng ngoài tinh 

khiết vi khuẩn não mô cầu 

nhóm B; Polysaccharide vỏ vi 

khuẩn não mô cầu nhóm C) 

Liều 0,5ml (50mcg + 

50mcg) 
Tiêm Thuốc tiêm  Lọ      200   

 

3 
 

Vắc xin ngừa/phòng bệnh Sởi, 

Quai bị, Rubella (Virus sởi; 

Virus quai bị; virus rubella) 

1000 CCID50; 5000 

CCID50; 1000 CCID50; 

0,5ml 

Tiêm dưới da 

sâu 
Bột đông khô  Lọ      200   

 

4 
 

Giải độc tố uốn ván tinh chế ≥ 

40 IU/0,5ml 

Giải độc tố uốn ván tinh 

chế ≥ 40 IU/0,5ml 
Tiêm bắp sâu Hỗn dịch tiêm  Ống      500   

 

5 
 

Vắc xin phòng Viêm gan siêu 

vi B 

20mcg kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 
Tiêm bắp Hỗn dịch tiêm  Lọ      200   

 

6 
 

Oka/Merck varicella virus, live, 

attenuated >= 1350 PFU/lọ 
>=1350PFU/lọ Tiêm 

Bột đông 

khô kèm lọ 

dung môi 

 Hộp      170   

7  

Polysaccharide 

polyribosylribitolphosphate 

(PRP) cộng hợp với giải độc tố 

uốn ván 

10mcg PRP cộng hợp với 

(20,8-31,25mcg) giải độc 

tố uốn ván/0,5 ml 

Tiêm bắp 
Dung dịch 

tiêm 
 Lọ      70   

Tổng cộng: 07 mặt hàng 

 

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm thuế VAT và phí vẩn chuyển đến kho của Khoa Dươc - CLS –VTTTB Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn. 

 

                    Ngày Tháng Năm 2024 

                 Đại diện hợp pháp của đơn vị Báo giá 

                  (Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) 
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